
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG

 LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ CẬN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2022/NQ-HĐND
Học kỳ II, năm học 2023-2024 (Tháng 01 đến tháng 05 năm 2024)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND   ngày         tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

TT Năm học
Tổng số học

sinh được thụ
hưởng

Định mức hỗ
trợ/tháng/học sinh

(đồng)

Số tháng được
hưởng

Tổng kinh phí thực
hiện (đồng) Ghi chú

1 2 3 4=1*2*3

BẬC MẦM NON 45 33.750.000
CÔNG LẬP 43 32.250.000

1 Trường MN Họa My 14 150.000 5 10.500.000

2 Trường MN Tạ Thị Kiều 4 150.000 5 3.000.000

3 Trường MN Hoa Mai 2 150.000 5 1.500.000

4 Trường MN Hướng Dương 9 150.000 5 6.750.000

5 Trường MN Hoa Hồng 5 150.000 5 3.750.000

6 Trường MN Hoa Ban 9 150.000 5 6.750.000
NGOÀI CÔNG LẬP 2 1.500.000

1 Nhóm trẻ độc lập tư thục Gà Con 2 150.000 5 1.500.000
BẬC TIỂU HỌC 145 103.800.000

1 Trường TH&THCS Bế Văn Đàn (bậc TH) 13 150.000 5 9.750.000

2 Trường TH Trần Quốc Toản 7 150.000 5 5.250.000

3 Trường TH Nguyễn Viết Xuân 4 150.000 5 3.000.000

4 Trường TH Kim Đồng 2 150.000 5 1.500.000

5 Trường TH Ngô Gia Tự 66 150.000 5 44.550.000

6 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 9 150.000 5 6.750.000

7 Trường TH Lê Văn Tám 10 150.000 5 7.500.000
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8 Trường TH Lê Đình Chinh 9 150.000 5 6.750.000
9 Trường TH Võ Thị Sáu 8 150.000 5 6.000.000

10 Trường TH Lương Thế Vinh 1 150.000 5 750.000
11 Trường TH Trưng vương 11 150.000 5 8.250.000

12 Trường TH  Tô Hiệu 1 150.000 5 750.000

13 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 150.000 5 3.000.000
BẬC THCS 76 57.000.000

1 Trường THCS Nguyến Tất Thành 1 150.000 5 750.000
2 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 12 150.000 5 9.000.000
3 Trường THCS Lê Qúy Đôn 4 150.000 5 3.000.000
4 Trường THCS Nguyễn Trãi 31 150.000 5 23.250.000
5 Trường THCS Nguyễn Du 4 150.000 5 3.000.000

6 Trường THCS Lý Thường Kiệt 15 150.000 5 11.250.000

7 Trường TH &THCS Bế Văn Đàn 9 150.000 5 6.750.000
Tổng cộng 266 194.550.000

Tổng số tiền (bằng chữ): Một trăm chín mươi bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG

 LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ CẬN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2022/NQ-HĐND
Học kỳ I, năm học 2023-2024 (Tháng 9 đến tháng 12 năm 202)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND   ngày         tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

TT Năm học
Tổng số học

sinh được thụ
hưởng

Định mức hỗ
trợ/tháng/học sinh

(đồng)

Số tháng được
hưởng

Tổng kinh phí thực
hiện (đồng) Ghi chú

1 2 3 4=1*2*3

BẬC MẦM NON 0 0
BẬC TIỂU HỌC 0 0

BẬC THCS 2 1.200.000
1 Trường THCS Nguyễn Trãi 1 150.000 4 600.000
2 Trường TH &THCS Bế Văn Đàn 1 150.000 4 600.000

Tổng cộng 2 1.200.000

Tổng số tiền (bằng chữ): Một triệu hai trăm nghìn đồng.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP  DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG
 LÀ THÀNH VIÊN TRONG HỘ THOÁT NGHÈO VƯỢT QUA CHUẨN CẬN NGHÈO CÓ ĐƠN TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ CAM KẾT

THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2022/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Học kỳ II, năm học 2023-2024 (Tháng 01 đến tháng 5 năm 2024)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND   ngày         tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

Stt Đơn vị

Tổng số lượng
học sinh con hộ

mới thoát
nghèo

Hỗ trợ học sinh phổ thông các cấp
Tổng kinh phí hỗ

trợ (đồng)
Ghi
chúSố lượng

Mức hỗ trợ
(100.000/đồng/ tháng/học

sinh*5 tháng)
Thành tiền (đồng)

A B 1 2 3 4=2*3 5 6

BẬC MẦM NON 3 3 1.200.000 1.200.000
1 Trường MN Họa My 3 3 400.000 1.200.000 1.200.000

BẬC TIỂU HỌC 13 13 6.500.000 6.500.000
1 Trường TH Ngô Gia Tự 5 5 500.000 2.500.000 2.500.000

2 Trường TH Nguyễn Đình Chiểu 1 1 500.000 500.000 500.000

3 Trường TH Trưng vương 1 1 500.000 500.000 500.000

4 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 6 6 500.000 3.000.000 3.000.000
BẬC THCS 4 4 2.000.000 2.000.000

1 Trường THCS Trần Phú 1 1 500.000 500.000 500.000
2 Trường THCS Nguyễn Trãi 3 3 500.000 1.500.000 1.500.000

Tổng cộng 20 20 0 9.700.000 9.700.000
Tổng số tiền (bằng chữ): Chín triệu bảy trăm nghìn đồng.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐẮK SONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4: Tổng dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết quy định các chính sách
 thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND   ngày         tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song)

TT Tên chính sách Tổng số lượng đối tượng (hộ, lượt
người) dự kiến được thụ hưởng

Tổng kinh phí
thực hiện (đồng) Ghi chú

1

Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho Trẻ em học mẫu giáo và
học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường
xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là người dân
tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo

268 195.750.000
100%

ngân sách tỉnh
2 Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho con hộ thoát nghèo 20 9.700.000

Tổng cộng 288 205.450.000

Tổng số tiền (bằng chữ): Hai trăm lẻ năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:28:55+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:29:02+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:29:13+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:00+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:09+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:15+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:26+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:34+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:41+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:50+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:31:56+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-24T14:32:06+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song<daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




